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HOẠT 

ĐỘNG 
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ 

Thể dục 

sáng 

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ sau 2 ngày nghỉ cuối 

tuần. 

- Tuyên truyền với phụ huynh về bệnh cúm mùa, sởi 

- Trò chuyện với phụ huynh về trang phục cho bé vào mùa nóng 

- Khyến khích trẻ khoanh tay chào cô, ba mẹ tập cất dép cặp vào tủ 

- Tập thụ động: 

+ Tay: giơ cao, đưa phía trước, đưa sang ngang. 

+ Lưng, bụng, lườn: cúi về phía trước, nghiêng người sang 2 bên. 

+ Chân: ngồi, chân dang sang 2 bên, nhấc cao từng chân, nhấc cao 2 chân. 

(MT 1) 

Trò 

chuyện 

sáng 

- Trẻ nói tên và chỉ từng bạn theo yêu cầu cô. 

- Nhận biết một số hành động nguy hiểm và phòng tránh. Biết tránh một số hành 

động nguy hiểm (sờ vào ổ điện, leo trèo lên bàn, ghế, cháo nóng, sữa nóng...) 

khi được nhắc nhở. 

- Khyến khích trẻ khoanh tay chào tạm biệt cô, ba mẹ vào lớp. 

 (MT 18, MT 40, MT 44, MT 46) 

Giờ học 
NHẬN BIẾT 

MỘT SỐ 

HÀNH 

BÀI THƠ: 

"BẮP CẢI 

XANH" (ÔN) 

MÀU XANH-

MÀU ĐỎ (ÔN) 

XẾP CHỒNG 

4-5 KHỐI GỖ 

(ÔN) 

VẬN ĐỘNG 

ĐƠN GIẢN 

THEO NHẠC 



ĐỘNG 

NGUY 

HIỂM: LEO 

TRÈO LÊN 

BÀN, ĐỨNG 

LÊN GHẾ 

 (MT 19) 

CHẠY VỀ 

PHÍA 

TRƯỚC (ÔN) 

(MT 3) 

(34) (MT 28) (MT 10) BÀI HÁT "LÁI 

Ô TÔ" 

(MT 47) 

Hoạt 

động 

ngoài 

trời 

- Quan sát : Cây mận. 

- Trò chơi vận động: trời nắng trời mưa (tt) 

- Trò chơi dân gian: ú òa, dung dăng dung dẻ. 

- Cho trẻ đi tham quan các lớp nhắc trẻ chào cô. 

- Chơi tự do: các đồ chơi trong sân xích đu, bập bênh, thú nhún... 

 (MT 42) 

Vui 

chơi 

trong 

lớp 

- Xem tranh: bắp cải 

- Chơi xe ô tô 

- Bé chơi tháo lắp 3-4 vòng 

- Bé chơi xếp chồng 3-4 khối gỗ 

- Bé chơi tập kéo khóa 

- Bé in màu nước bằng ngón tay, chơi với màu sáp 

- Nghe bài thơ Bắp cải xanh 

- Nghe nhạc vận động tùy thích bài hát "Lái ô tô" 

(MT 9, MT 10, MT 48, MT 49) 



Vệ sinh 

-ăn-ngủ 

- Giới thiệu thực đơn khuyến khích trẻ ăn ngon miệng. 

- Khuyến  khích trẻ ăn trái cây và sữa chua 

- Tập một số thói quen vệ sinh tốt: 

+ Rửa tay trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh. 

+ “Gọi” cô khi bị ướt, bị bẩn. 

- Tập cho trẻ ngồi vào bàn ăn đúng tư thế: hai tay để lên bàn, hai chân không để 

lên ghế. 

- Quan sát, giúp trẻ tự xúc ăn bằng thìa, uống nước bằng cốc. 

- Khuyến khích trẻ tự lấy gối lên giường ngủ. Mở nhạc ru để trẻ ngủ sâu hơn, 

mở quạt vừa đủ cho trẻ , kéo rèm tránh gió lùa. 

(MT 12, MT 14, MT 16, MT 17) 

Sinh 

hoạt 

chiều 

- Trẻ thực 

hiện động tác 

"chạy về phía 

trước" cùng 

cô 

- Cô động 

viên những 

bạn còn rụt rè 

chơi tự tin khi 

tham gia vận 

động cùng cô 

và bạn 

 (MT 3) 

- Nhận biết đồ 

chơi, đồ dùng 

của bản thân 

dép để đi vào 

chân, nón đội 

trên đầu khi ra 

ngoài... 

- Bắt chước 

hành động 

đơn giản của 

những người 

thân cầm ca 

uống nước, 

- Cô đọc lại bài 

thơ: Bắp cải 

xanh cho trẻ 

nghe kèm theo 

động tác minh 

họa trẻ làm theo 

cô. 

-Nhắc lại được 

một số từ đơn 

giản: bắp cải 

xanh, lá cải, 

búp cải, bóng 

màu xanh, bóng 

màu đỏ 

- Cô tập trẻ 

nhặt rác, bỏ rác 

vào thùng rác.  

- Bắt chước 

được một vài 

hành vi xã hội 

(bế búp bê, cho 

búp bê ăn, nghe 

điện thoại...)   

- Chơi tự do với 

đồ chơi trên kệ 

cùng bạn, 

khuyến khích 

trẻ không tranh 

- Cho trẻ xem 

lại tranh xe ô tô 

và nhắc lại tên 

các bộ phận xe 

ô tô theo yêu 

cầu của cô. 

- Trẻ nghe và 

vận động theo 

nhạc bài hát 

"Lái ô tô" cùng 

bạn 

(MT 47) 



muỗng xúc 

cơm... . 

  

(MT 27) 

  

  

(MT 34, MT 

37) 

giành đồ chơi 

cùng bạn 

(MT 44, MT 

45) 

 


